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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết các loại từ điển theo công dụng cụ thế.
- Luyện tập sử dụng từ điển dựa theo công dụng cụ thế.
- Biết sử dụng từ điển trong học tập, mở rộng vốn từ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, động từ, tính từ, ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Máy tính, ti vi, từ điển
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	1. Khởi động:
* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV đưa câu đố : 
Mẹ tôi thân béo, gáy tròn
Mẹ tài nhờ có nghìn con tuyệt vời
Mấy người muốn hiểu mẹ tôi
Quen biết cả đời mà dễ hiểu đâu
                           Là cái gì ?
- GV cùng trao đổi với HS về kiến thức cũ để dẫn dắt vào bài:
+ Nêu công dụng của từ điển?
+ Nêu các bước sử dụng từ điển tra nghĩa từ?
- GV dẫn dắt vào bài mới, ghi bảng tên bài
	



- HS giải đố

- HS trả lời:

- HS lắng nghe, ghi vở.

	2. Luyện tập.
*Mục tiêu:
+Nhận biết được các loại từ điển và công dụng cụ thể của từng loại. 
+Biết cách và vận dụng các cách đó để tra cứu các thông tin về từ qua từ điển. 
+Mở rộng vốn từ nhờ nắm được nghĩa của một số từ ngữ, thành ngữ (thuộc chủ đề “học tập”)
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 
* Cách tiến hành:

	Bài 1: Sử dụng từ điển tiếng Việt để tra cứu nghĩa của từ "chăm chỉ" và "kiên trì". 
– Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập 1. 
-Yêu cầu HS nhắc lại các bước tra từ điển
– GV nêu YC: làm việc cá nhân: nhớ lại các bước tra từ điển; nói rõ tên từ điển, tác giả cuốn từ điển được dùng để tra cứu.
– Gọi HS trình bày kết quả và nhận xét góp ý.  
– GV nhận xét và chốt đáp án và cho HS nêu: cac bước sử dụng từ điển để tra nghĩa từ
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS nêu


-HS trình bày
-Các bạn khác nhận xét, góp ý. 
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 2 :Đọc tên các cuốn từ điển và trả lời câu hỏi. 
– Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2. 
– GV nêu YC: thảo luận nhóm đôi hoàn thành phiếu học tập, lưu ý HS suy ra công dụng của từ diên ngay từ chính tên gọi:
	A
	
	B

	  Tìm những từ đồng nghĩa với chăm chỉ, kiên trì
	
	Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt

	
Tìm nghĩa của thành ngữ học một biết mười, mắt thấy tai nghe
	
	Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt
Từ điển thành ngữ và tục ngữ

	
	
	Từ điển chính tả tiếng Việt


– Gọi HS trình bày kết quả và nhận xét góp ý.  
– GV nhận xét và chốt đáp án và cho HS nêu các bước sử dụng từ điển để tra nghĩa từ
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS lắng nghe nắm nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm đôi
- Đại diện nhóm trình bày kết quả:
-Các bạn khác nhận xét, góp ý. 
-HS lắng nghe và nêu các bước
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 3: Tìm nghĩa của thành ngữ mắt thấy tai nghe.
– Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập 3. 
- GV cho HS đọc bài mẫu:
M: Tìm nghĩa của thành ngữ học một biết mười.
Bước 1: Chọn từ điển thành ngữ.
Bước 2: Tìm mục từ bắt đầu bằng chữ H.
Bước 3: Tìm thành ngữ học một biết mười.
     +Tìm tiếng học.
     +Tìm thành ngữ học một biết mười.
Bước 4: Đọc nghĩa của thành ngữ học một biết mười.
Lưu ý: Đọc bảng chữ viết tắt để biết quy ước chữ viết tắt trong từ điển (Vd: ví dụ, Gngh: gần nghĩa,...).
Học một biết mười: thông minh (sáng dạ), từ điều học được, suy rộng ra biết nhiều hơn. Vd: Ngay từ nhỏ, Lê Quý Đôn đã lanh lợi, học một biết mười. Gngh: học đâu hiểu đó.
-GV hỏi khai thác:
+Có thể sử dụng từ điển nào?
+Cần thực hiện những bước nào?
– GV nêu YC: làm việc nhóm 4 tìm nghĩa của thành ngữ mắt thấy tai nghe và trình bày bước thực hiện vào phiếu nhóm theo đúng mẫu.
-GV quan sát giúp đỡ
– Gọi HS trình bày kết quả và nhận xét góp ý.  
– GV nhận xét và chốt đáp án và cho HS nêu: các bước sử dụng từ điển để tra nghĩa thành ngữ tục ngữ
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
-1-2 HS đọc, lớp đọc thầm nắm bước thực hiện




-HS lắng nghe







- HS trả lời
-HS nêu
-HS thảo luận nhóm



-Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
-Các nhóm khác nhận xét, góp ý. 
-HS lắng nghe và nêu các bước

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 4: Nêu tên một số từ điển mà em biết.
– Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập 4. 
– GV nêu YC: làm việc nhóm đôi giới thiệu từ điển của mình hco nhóm, nhóm cử 1 đại diện giới thiệu các từ điển của nhóm mình
- GV quan sát giúp đỡ
– Gọi HS trình bày kết quả và nhận xét góp ý.  
– GV nhận xét và tổng hợp các cuốn từ điển mà HS đã nêu. Có thể giới thiệu thêm một số từ điển cần thiết khác. (Ví dụ: Từ điển bằng tranh – Thế giới động vật, Từ điển từ thông dụng tiếng Việt, Từ điển từ trái nghĩa tiếng Việt, Từ điển từ cổ tiếng Việt,...). 
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 4. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
-HS lắng nghe, nắm cách thực hiện
-HS làm việc nhóm đôi
- 1-2 nhóm trình bày kết quả:
-Các nhóm khác nhận xét, giới thiệu thêm từ điển nhóm bạn chưa có. 
- HS lắng nghe, mở rộng kiến thức.

	4. Vận dụng .
*Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Vua Tiếng Việt”.
+ GV chuẩn bị một số thành ngữ/ tục ngữ.
· Ăn vóc học hay.
· Bão táp mưa sa.
· Chôn rau cắt rốn.
· Hai sương một nắng...
+ Chia lớp thành 4 nhóm theo 4 tổ
+ GV đưa thành ngữ/ tục ngữ, tìm nghĩa trong từ điển và rung chuông trả lời khi tìm thấy
- Nhận xét, tuyên dương. 
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.






- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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